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TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   KHOA ĐIỀU DƯỠNG – KTYH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Bộ môn Điều dưỡng Cơ Bản 
            Cần Thơ, ngày 29 tháng 3 năm 2023 

    

 

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÂM SÀNG  

HỌC PHẦN THỰC TẬP LÂM SÀNG ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 
 

1. Tên học phần: Thực tập lâm sàng điều dưỡng cơ sở.  

2. Đối tượng sinh viên: Cử nhân Điều Dưỡng, Cử nhân Hộ sinh khóa 47. 

3. Số lượng: 90 sinh viên.   

4. Khoa thực tập: Khoa Nội Tổng hợp và Khoa Ngoại tổng hợp-Bệnh viện Trường đại 

học Y dược Cần Thơ. 

5. Thời gian thực tập: Đợt 1 – Lớp Cử nhân điều dưỡng Khóa 47 (từ ngày 

03/4/2023-28/4/2023); Đợt 2 – Lớp Cử nhân Hộ sinh khóa 47 (từ ngày 4/5/2023-

27/5/2023).  

6. Cụ thể: 

         Thời gian 

 

Khoa 

Đợt 1 Đợt 2 Người phụ trách 

Nội tổng hợp Nhóm 1-25 SV Nhóm 1-20 SV Trần Thị Như Ngọc  

Ngoại tổng hợp Nhóm 2-24 SV Nhóm 2-21 SV Lê Kim Tha  

  

Buổi sáng (7-11h): Thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện tại bệnh 

phòng mà mình phụ trách theo sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách, Điều dưỡng thực 

hiện chăm sóc tại bệnh phòng đó và Điều dưỡng trưởng Khoa. Làm bài tập tự học theo yêu 

cầu của GV hướng dẫn.  

Phân trực: Từ thứ 2 - thứ 6 trong tuần trực đêm (từ 18 giờ 30 đến 6 giờ 30 hôm sau). 

        Thứ 7 - chủ nhật trực 24h . 

Ghi chú: nếu sinh viên đổi trực hay vắng trực phải xin phép và được sự đồng ý của 

giảng viên phụ trách, Điều dưỡng trực ngày hôm đó và Điều dưỡng trưởng Khoa. 

7. Mục tiêu học tập 

- Thực hiện thuần thục các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản trong chăm sóc người bệnh. 

- Thực hành được kỹ năng thăm khám thể chất trên người bệnh. 

- Xây dựng được quy trình điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh. 
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- Theo dõi và phát hiện kịp thời để báo cáo xử trí cấp cứu tại các khoa lâm sàng. 

- Phụ giúp được thầy thuốc trong việc thực hiện các thủ thuật điều trị và chăm sóc 

người bệnh. 

8. Nội dung học tập 

TT Nội dung 

1 Kỹ thuật lấy dấu hiệu sinh tồn 

2 Hồ sơ người bệnh và cách ghi chép 

3 Kỹ thuật xử lý chất thải 

4 Chuẩn bị giường bệnh và an toàn người bệnh 

5 Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường 

6 Vận chuyển và nâng đỡ người bệnh 

7 Chăm sóc vệ sinh cá nhân và dự phòng loét tỳ 

8 Kỹ thuật đưa thuốc vào cơ thể 

9 Kỹ thuật đặt ống thông tiểu 

10 Kỹ thuật thụt tháo 

11 Kỹ thuật chăm sóc vết thương 

12 Kỹ thuật chăm sóc ống dẫn lưu 

13 Kỹ thuật rửa tay-mặcáo-mang găng vô khuẩn 

14 Chăm sóc người bệnh giai đoạn hấp hối và tử vong 

15 Hướng dẫn chế độ ăn bệnh lý 

16 Chăm sóc người bệnh đặt nội khí quản 

17 Kỹ thuật đặt ống thông dạ dày và rửa dạ dày 

18 Kỹ thuật đo lượng dịch vào và ra 

19 Kỹ thuật hút đàm nhớt 

20 Chăm sóc người bệnh thở oxy 

21 Kỹ thuật chườm nóng-chườm lạnh 

22 Kỹ thuật lấy bệnh phẩm xét nghiệm 

23 Kỹ thuật truyền dịch-truyền máu 

24 Kỹ thuật băng cơ bản 

25 Kỹ thuật sơ cứu bất động gãy xương 

26 Kỹ thuật hồi sức tim phổi 

27 Kỹ thuật khâu vết thương 

28 Kỹ năng thăm khám thể chất 

29 Quy trình điều dưỡng 

 

9. Tự học: Sinh viên được yêu cầu tự học để mở rộng kiến thức thực hành điều dưỡng 

dựa trên chứng cứ và tự ôn lại lý thuyết Điều dưỡng cơ sở I-II để đạt hiệu quả trong 

quá trình thực tập. 
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10. Đánh giá cuối đợt thực tập 

- Điểm chuyên cần: đi học đầy đủ, hoàn thành các chỉ tiêu trong sổ tay lâm sàng, hoàn 

thành bài tập cá nhân/nhóm đủ và đúng hạn… 

- Điểm kiểm tra thường xuyên: kết quả bài tập cá nhân/nhóm, báo cáo, kiểm tra câu hỏi 

ngắn trong suốt quá trình học. 

- Thi kết thúc học phần: Thi thực hành trên lâm sàng, bảng kiểm.  

- Điểm học phần = điểm kiểm tra thường xuyên x 0.3 + điểm thi kết thúc học phần x 

0.7. 

Sinh viên vắng không lý do, tự ý đổi trực hoặc bỏ trực sẽ không được dự thi cuối đợt 

thực tập. 

Ghi chú: cuối đợt thực tập sinh viên nộp sổ tay lâm sàng cho cán bộ hướng dẫn. 

11.  Cán bộ phụ trách quản lý và giảng dạy 

ThS. Trần Thị Như Ngọc: 0389 923 005 

Ths. Lê Kim Tha: 0977 102 628 

 

 TL. TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 TRẦN THỊ NHƯ NGỌC 
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DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP LÂM SÀNG ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 

ĐỢT 1:  Lớp Cử nhân điều dưỡng Khóa 47 (từ ngày 03/4/2023-28/4/2023)    

Stt Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh Mã lớp Nhóm 

1 2153050001 Huỳnh Thái Anh 06-08-2002 215305A Nhóm 1 

2 2153050003 Neàng Kim Quê 01-01-2002 215305A 

3 2153050005 Bùi Tuệ Mẫn 18-05-2003 215305A 

4 2153050007 Nguyễn Lê Khả Ái 08-02-2003 215305A 

5 2153050009 Hồ Thị Ngọc Ánh 20-11-2003 215305A 

6 2153050010 Nguyễn Thị Bích Châm 03-08-2003 215305A 

7 2153050011 Ngô Minh Châu 30-03-2003 215305A 

8 2153050012 Liêu Thị Hồng Đào 23-04-1999 215305A 

9 2153050013 Nguyễn Tấn Đạt 23-10-2003 215305A 

10 2153050014 Nguyễn Thị Ánh Dy 27-11-2003 215305A 

11 2153050015 Nguyễn Thanh Giang 24-10-2002 215305A 

12 2153050017 Lý Ngọc Hân 17-12-2003 215305A 

13 2153050018 Nguyễn Thị Ngọc Hân 07-08-2003 215305A 

14 2153050019 Phạm Dương Long Hồ 24-10-2003 215305A 

15 2153050022 Võ Thị Kim Huyền 29-04-2003 215305A 

16 2153050024 Tăng Minh Khuê 29-01-2003 215305A 

17 2153050025 Nguyễn Thị Anh Kiều 29-06-2003 215305A 

18 2153050027 Phạm Thị Thu Lan 02-01-1999 215305A 

19 2153050028 Huỳnh Thị Kiều Linh 19-05-2003 215305A 

20 2153050029 Nguyễn Đào Xuân Mai 19-07-2003 215305A 

21 2153050030 Nguyễn Thị Thanh Mai 03-01-2003 215305A 

22 2153050031 Nguyễn Minh Mẫn 12-03-2003 215305A 

23 2153050032 Dương Diệu Minh 14-03-2003 215305A 

24 2153050033 Lê Thị Trà My 12-06-2003 215305A 

25 2153050035 Nguyễn Thị Kim Ngân 15-03-2003 215305A 

26 2153050036 Nguyễn Thị Thanh Ngân 23-03-2003 215305A Nhóm 2 

27 2153050038 Triệu Ngọc Kim Ngân 05-09-2003 215305A 

28 2153050039 Lưu Thị Như Ngọc 27-07-2003 215305A 

29 2153050040 Nguyễn Hồng Ngọc 30-12-2003 215305A 

30 2153050041 Trần Như Ngọc 11-02-2003 215305A 

31 2153050042 Phan Thị Thu Nguyên 28-07-2003 215305A 

32 2153050043 Nguyễn Thị Yến Nhi 27-06-2003 215305A 

33 2153050045 Phan Thị Thiên Nhi 08-06-2003 215305A 

34 2153050046 Võ Thị Tuyết Nhi 25-01-2003 215305A 

35 2153050047 Hồ Nguyễn Tố Như 19-03-2003 215305A 

36 2153050048 Mai Thị Huỳnh Như 29-09-2003 215305A 

37 2153050049 Nguyễn Minh Nhường 12-10-2003 215305A 

38 2153050050 Nguyễn Văn Phân 23-10-2003 215305A 

39 2153050051 Nguyễn Trọng Phúc 23-08-2003 215305A 

40 2153050053 Trần Ngọc Soàn 21-11-2003 215305A 

41 2153050054 Nguyễn Hồng Thắm 10-02-2003 215305A 

42 2153050055 Trần Thị Minh Thi 11-09-2003 215305A 

43 2153050056 Nguyễn Thị Kim Thuận 03-09-2003 215305A 

44 2153050058 Châu Đình Cẩm Thy 14-10-2003 215305A 

45 2153050059 Nguyễn Thị Bích Trâm 01-06-2003 215305A 

46 2153050061 Ngô Vi Vi 02-01-2002 215305A 

47 2153050062 Nguyễn Hà Tường Vi 15-11-2003 215305A 
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48 2153050063 Võ Thị Ngọc Yến 27-10-2003 215305A 

49 2153050065 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 23-11-2003 215305A 

                    

2. ĐỢT 2: Lớp Cử nhân Hộ sinh khóa 47 (từ ngày 4/5/2023-27/5/2023).  

  
Stt 

Mã SV Họ tên sinh viên Ngày sinh Mã lớp Nhóm 

1 2053090022 Nguyễn Thị Ngọc Ngà 24-07-2002 215309A 

  

  

  

 Nhóm 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 2153090001 Thổ Nữ Kim Ánh 02-10-2002 215309A 

3 2153090003 Ngư Thị Mỹ Trâm 02-08-2002 215309A 

4 2153090004 Nguyễn Cao Ngọc Hân 02-12-2003 215309A 

5 2153090005 Trần Ngọc Xoàng 09-10-2003 215309A 

6 2153090006 Cao Ngọc Lan Anh 17-10-2003 215309A 

7 2153090010 Nguyễn Ngọc Hương Giang 20-08-2003 215309A 

8 2153090011 Nguyễn Thị Kiều Giang 01-08-2003 215309A 

9 2153090012 Võ Thị Mỹ Hằng 10-07-2003 215309A 

10 2153090013 Phạm Thu Hiền 18-06-2003 215309A 

11 2153090015 Nguyễn Thị Mộng Kha 08-04-2002 215309A 

12 2153090017 Trần Thị Kim Khánh 08-11-2002 215309A 

13 2153090018 Trương Khánh Linh 06-11-2003 215309A 

14 2153090019 Nguyễn Thị Tuyết Minh 28-08-2003 215309A 

15 2153090020 Nguyễn Trà My 01-06-2003 215309A 

16 2153090021 Đồng Thụy Tú Mỹ 07-02-2002 215309A 

17 2153090022 Nguyễn Thanh Ngân 06-07-2003 215309A 

18 2153090024 Nguyễn Trần Tuyết Nghi 19-06-2003 215309A 

19 2153090025 Lê Bảo Ngọc 16-05-2003 215309A 

20 2153090027 Lê Như Ngọc 10-09-2003 215309A 

21 2153090029 Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên 17-09-2003 215309A 

  

  

  

 Nhóm 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

22 2153090032 Ngô Yến Như 16-10-2003 215309A 

23 2153090033 Trần Thị Huỳnh Như 19-03-2003 215309A 

24 2153090034 Ngô Thị Yến Nhung 28-12-2003 215309A 

25 2153090036 Lê Thị Mỹ Phương 13-11-2003 215309A 

26 2153090037 Nguyễn Thị Yến Phương 07-06-2003 215309A 

27 2153090038 Lê Nguyễn Như Quỳnh 15-04-2003 215309A 

28 2153090039 Dương Cao Thảo Sương 13-03-2003 215309A 

29 2153090042 Lê Thị Như Thắm 22-04-2003 215309A 

30 2153090043 Bùi Phạm Thanh Thanh 20-11-2003 215309A 

31 2153090044 Lê Thị Thanh Thảo 17-06-2003 215309A 

32 2153090045 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 11-10-2003 215309A 

33 2153090046 Nguyễn Thị Minh Thư 17-04-2003 215309A 

34 2153090047 Tạ Thủy Tiên 25-02-2003 215309A 

35 2153090049 Nguyễn Thị Huyền Trân 24-10-2003 215309A 

36 2153090050 Lê Châu Ngọc Tú 03-08-2003 215309A 

37 2153090051 Hồ Nhã Văn 08-05-2003 215309A 

38 2153090053 Lê Thị Thảo Vy 12-10-2003 215309A 

39 2153090055 Trần Thanh Xuân 11-04-2003 215309A 

40 2153090056 Hồ Ngọc Diệp 30-04-2003 215309A 

41 2153090057 Trần Thị Thiên Hà 14-03-2003 215309A 

                               TL. TRƯỞNG BỘ MÔN 

 


